
5

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVII SỐ 3 - 2020

2 ( 2 1 9 / 1
9,5 (2 , , 1 (1 5(

Trương Văn Hiểu�, Trần Ngọc Bích�, Nguyễn Thị Kim Quyên�, Nguyễn Phúc Khánh�,
Lê Quang Trung�, Trần Duy Khang�, Đỗ Thị Thùy Trang�, Nguyễn Minh Dũng�

TÓMTẮT
Dịch tả heo châu Phi (ASF) là một bệnh do virus có khả năng lây nhiễm rất cao, gây ra bởi virus

dịch tả heo châu Phi (ASFV), một loài của họ VIDU U GDH. Nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp
nghiên cứu cắt ngang ở nhiều trại heo tại tỉnh Bến Tre. Thông tin được thu thập bằng cách điều tra
và phỏng vấn trực tiếp 90 hộ chăn nuôi nhằm phân tích yếu tố nguy cơ chính liên quan tới bệnh ASF.
Các mẫu môi trường trại nuôi heo và máu heo đã được xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime PCR để
xác định sự hiện diện và tỷ lệ lưu hành của ASFV. Phân tích các yếu tố nguy cơ liên quan đến dịch
bệnh lây lan cho thấy nguy cơ cao nhất là do khoảng cách từ trại heo đến đường giao thông chính chỉ
dưới 1km, có sử dụng nguồn thức ăn thừa của các bếp ăn, đã mua con giống không rõ nguồn gốc, do
con người và trại nuôi heo ở gần chợ. Bên cạnh đó, không phát hiện thấy sự hiện diện của ASFV từ
môi trường trại chăn nuôi.

Từ khóa: Heo, dịch tả heo châu Phi, yếu tố nguy cơ, tỉnh Bến Tre.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Dịch tả heo châu Phi (ASF) là một bệnh sốt

xuất huyết cấp tính trên heo. Bệnh do virus dịch
tả heo châu Phi (ASFV) thuộc chi As�llin, họ
VIDU U GDH gây nên; bệnh có tỷ lệ tử vong rất

cao, lên đến 95-100% (Eble H DO , 2019; Natalia
H DO , 2019). Dịch tả heo châu Phi có thể lây
truyền trực tiếp giữa những heo bệnh với nhau
hoặc thông qua các vector truyền bệnh trung
gian như: thức ăn, nước uống, côn trùng, dụng
cụ chăn nuôi, động vật hoang dã,…(Martinez
H DO , 2015; Olesen H DO , 2018; Natalia H

DO , 2019). Hiện nay, trên thế giới vẫn chưa
có phương pháp điều trị hoặc vacxin hiệu quả
chống lại ASF. Bệnh được mô tả lần đầu tiên
bởi Montgomery vào năm 1921 ở châu Phi, sau
đó nhanh chóng lan rộng sang châu Âu, Trung
và Nam Mỹ. Gần đây, Trung Quốc, Việt Nam,
Mông Cổ, Campuchia, Lào và Hàn Quốc cũng
bị ảnh hưởng bởi ASF (Guinat H DO , 2016;
Natalia H DO , 2019). Tại Việt Nam, theo số liệu
thống kê của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, đến ngày 11/12/2019,ASF
đã xảy ra tại 8.553 xã thuộc 667 huyện của 63
tỉnh/thành phố với tổng số lợn tiêu hủy gần 5,95
triệu con; tổng trọng lượng trên 340.000 tấn,
chiếm khoảng 9% tổng trọng lượng lợn của cả
nước (Bích Hồng, TTXVN, 2019). Bến Tre là
tỉnh có số lượng đàn heo rất lớn trong khu vực
đồng bằng sông Cửu Long với tổng đàn heo tại
thời điểm tháng 6/2019 là 646.686 con, trong
đó số lượng heo thịt là 450.500 con, heo nái là
75.120 con, heo đực giống là 910 con. Ổ dịch
ASF xuất hiện đầu tiên ngày 27/6/2019 tại xã
Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến
Tre. Đến thời điểm 20/9/2019, trên địa bàn tỉnh
Bến Tre, ASF đã xảy ra tại 452 hộ thuộc 131 ấp,
62 xã, 9 huyện/thành phố. Tổng số heo tiêu hủy
là 16.762 con, khối lượng tiêu hủy 781.616 kg.
Báo cáo tổng kết tình hình dịch bệnh năm 2019
của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bến Tre cho biết
có 39.364 con heo mắc ASF trên địa bàn toàn
tỉnh, tập trung chủ yếu tại các hộ chăn nuôi nhỏ
lẻ, chưa tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn
sinh học trong chăn nuôi (Chi cục Chăn nuôi và

Thú y Bến Tre, 2019). Vì vậy, nghiên cứu xác
định sự hiện diện củaASFV từ môi trường chăn
nuôi và các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh
tại tỉnh Bến Tre sẽ làm cơ sở cho việc chẩn đoán
bệnhASF và áp dụng các biện pháp an toàn sinh
học nhằm hạn chế nguy cơ mắc bệnh ASF trong
thực tiễn.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu

Nghiên cứu được thực hiện tại tỉnh Bến Tre
từ tháng 1 - 3/2020.

Số liệu chi tiết các hộ có trại heo mắc ASF
xảy ra năm 2019 và danh sách tất cả các hộ chăn
nuôi heo trong tỉnh Bến Tre do Chi cục Chăn
nuôi và Thú y Bến Tre cung cấp. Những hộ có
heo bệnh đã được Chi cục Chăn nuôi và Thú
y Bến Tre lấy mẫu máu heo bệnh, xét nghiệm
bằng kỹ thuật Realtime PCR tại Chi cục Thú y
vùng VII và cho kết quả dương tính với ASFV.
Hộ đối chứng là các hộ có trại heo khỏe mạnh
không mắc bệnh ASF.

Phiếu điều tra có sẵn bộ câu hỏi thu thập
thông tin về các yếu tố nguy cơ chính tồn lưu,
lây truyền bệnh ASF.

Lấy mẫu môi trường (nước thải, swab nền
chuồng/dụng cụ chăn nuôi, ruồi) ngẫu nhiên tại
các trại heo đã có bệnh ASF trước đó 1 tháng
và lấy mẫu máu heo thịt khỏe mạnh chưa mắc
bệnh ASF trước khi xuất bán thịt một cách ngẫu
nhiên tại các hộ có heo khỏe mạnh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Điều tra hồi cứu

Khảo sát được thực hiện bằng phương pháp
điều tra hồi cứu, cắt ngang kết hợp với nghiên
cứu bệnh - đối chứng tại 90 hộ chăn nuôi heo tại
tỉnh Bến Tre.Tỷ lệ hộ bệnh - đối chứng là 1:1,
nghĩa là số lượng hộ có heo bệnh cần điều tra là
45 hộ và 45 hộ đối chứng có đàn heo khỏe mạnh
theo yêu cầu của đề tài NCKH cấp tỉnh của Sở
KHCN Bến Tre. Điều tra ngẫu nhiên 45 hộ heo
bệnh và 45 hộ heo khỏe của 9 huyện/thành phố
trong tỉnh Bến Tre.
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Tiến hành phỏng vấn và ghi nhận thông tin từ
các hộ bệnh - hộ đối chứng theo bộ câu hỏi có
sẵn gồm những yếu tố nguy cơ chính như người
ra/vào trại, phương tiện ra/vào trại, vật nuôi khác
trong trại, nước uống, thức ăn, con giống, khoảng
cách đến trại heo khác, lò giết mổ, chợ, đường giao
thông chính. Xác định yếu tố nguy cơ bằng cách
tính OR sau khi xem xét phân bố của các biến điều
tra ở hộ có heo bệnh và hộ có heo không bệnh.

2.2.2. Phương pháp lấy mẫu

Lấy mẫu môi trường tại các trại heo có bệnh
ASF và mẫu máu trên heo thịt khỏe mạnh tại các
hộ chăn nuôi heo trong vùng đã có dịch bệnh
ASF để xác định sự tồn lưu của ASFV sau 1
tháng để trống chuồng nhằm cung cấp căn cứ
khoa học cho việc tái đàn. Tất cả công việc thực
hiện cùng thời điểm trong khoảng thời gian
tháng 1-2/2020.

Cán bộ kỹ thuật của Chi cục Chăn nuôi và
Thú y Bến Tre gồm 2 nhóm trực tiếp lấy mẫu
môi trường tại các trại heo có bệnh ASF và một
nhóm lấy mẫu máu trên heo thịt khỏe mạnh trước
khi xuất bán. Mẫu nước thải được lấy trực tiếp từ
nguồn nước thải của trại và bảo quản trong ống
chuyên dụng. Mẫu nền chuồng/dụng cụ chăn nuôi
(swab) và ruồi được lấy ngẫu nhiên trong khu vực
trại, sau đó cho vào dung dịch bảo quản mẫu. Mẫu
máu được thu thập trực tiếp trên heo thịt trong
vùng dịch trước khi xuất bán và đựng trong ống
nghiệm chứa dung dịch bảo quản EDTA.

Tất cả các mẫu đều được bảo quản ở nhiệt
độ từ 2-8oC và vận chuyển ngay về phòng thí
nghiệm Chi cục Thú y vùng VII để tiến hành
phân tích.

Số mẫu cần lấy (để phát hiện mầm bệnh
do nhiễm bệnh tự nhiên) được tính toán theo
công thức quy định tại Thông tư 07/2016/TT-
BNN&PTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông
nghiệp & Phát triển Nông thôn. Tỷ lệ mắc bệnh
ước tính là 10%, độ tin cậy 95%, sai số 5%.
Tổng số mẫu theo tính toán của công thức là
29 mẫu, tổng số hộ lấy mẫu là 27 hộ, xấp xỉ số
mẫu theo yêu cầu; do lấy mẫu ngẫu nhiên chia
đều cho 9 đơn vị cấp huyện = 3 mẫu x 9 đơn vị

huyện = 27 mẫu ở hộ heo có bệnh và 27 mẫu
máu ở hộ heo khỏe.

n = [1 - (1 - P1)1/d] x [N - (d-1)/2], trong đó:

n: số mẫu cần lấy

P1: xác suất để phát hiện được bệnh (0,95)

d: số con mắc bệnh (d = N x P2)

P2: tỷ lệ mắc bệnh ước tính

N: tổng đàn vật nuôi.

Tổng cộng có 108 mẫu bao gồm 81 mẫu môi
trường và 27 mẫu máu trên heo thịt xuất bán
trong vùng dịch được thu thập tại tỉnh Bến Tre,
số lượng từng loại mẫu được trình bày trong
bảng 1.

2.2.3. Xác định virus ASF bằng kỹ thuật
Realtime PCR

Quy trình, nguyên liệu, cặp mồi và đoạn dò
xét nghiệm virus ASF thực hiện theo hướng
dẫn của Tổ chức Thú y thế giới. Việc chiết xuất
mẫu (bao gồm mẫu nước thải, swab, ruồi và
máu) được thực hiện tại Chi cục Thú y Vùng
VII. Mẫu swab và ruồi vận chuyển về phòng thí
nghiệm được lắc đều (loại bỏ các que tăm bông
ởmẫu swab) sau đó ly tâm ở 3.500g/10 phút, thu
phần dịch nổi ở trên tiến hành chiết xuất ADN,
mẫu nước và mẫu máu được sử dụng trực tiếp
cho việc chiết xuất ADN (quy trình chiết xuất
theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sử dụng bộ
QIAamp DNAMini kit - Qiagen, Hilden, Đức).
Thực hiện xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime
PCR để phát hiện virus ASF. Phản ứng Realtime
PCR sử dụng cặp mồi xuôi, mồi ngược và đoạn
dò được nêu trong bảng 2.

Bảng 1. Bảng phân bố số lượng mẫu

Loại mẫu Số lượng (mẫu)
Mẫu nước thải ��
Mẫu swab nền chuồng/
dụng cụ chăn nuôi�

��

Mẫu ruồi ��
Mẫu máu heo ��

Tổng cộng 108
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Bảng 2. Trình tự mồi, mẫu dò sử dụng cho phản ứng Realtime PCR phát hiện ASFV

677 Tên Trình tự primer (5’- 3’) Nguồn
� Mồi xuôi ASFV CTGCTCATGGTATCAATCTTATCGA

King HW�DO�, 2003� Mồi ngược ASFV GATACCACAAGATCRGCCGT
3 Đoạn dò ASFV FAM-CCACGGGAGGAATACCAACCCAGTG-TAMRA

Thành phần của phản ứng bao gồm nước
không có enzyme phá hủy RNA và DNA:
5,5 µl; mồi xuôi, ngược (20µM) và đoạn dò
(6µM): 2 µl; dung dịch SuperMix: 12,5 µl;
mẫu ADN: 5 µl. Thể tích của mỗi phản ứng
là 25 µl. Đặt ống vào máy Realtime PCR
thực hiện chu trình luân nhiệt như sau: 1 chu
kỳ (50oC trong 2 phút, 95oC trong 10 phút),
sau đó 40 chu kỳ (95oC trong 15 giây, 58oC
trong 60 giây), đọc tín hiệu huỳnh quang. Xét
nghiệm được thực hiện trên máy Realtime
PCR IQ5 của hãng Biorad Inc.

2.2.4. Đọc kết quả

Phản ứng được công nhận khi mẫu đối chứng
dương (đã được chuẩn độ trước) có giá trị Ct
tương đương giá trị Ct đã biết (±2 Ct), mẫu đối
chứng âm không có Ct. Với điều kiện phản ứng:

+ Mẫu dương tính khi giá trị Ct < 40

+ Mẫu âm tính khi không có giá trị Ct

+ Mẫu nghi ngờ khi giá trị 40 ≤ Ct ≤ 45

2.2.5. Phân tích thống kê

Số liệu thô được xử lý và tính toán trên phần
mềm Microsoft Excel 2016, số liệu tổng hợp
được xử lý bằng chương trình thống kê Minitab
version 16.0 bằng phép thử Chi-squared (χ2).
Các biến khảo sát gồm: nguồn gốc giống, thức
ăn, nước uống, điều kiện vệ sinh thú y, công tác
phòng trị bệnh, kiểm soát người (người mua
heo, thú y viên) đi vào khu vực chăn nuôi, vị trí
trại chăn nuôi (gần đường giao thông chính, gần
trại khác có heo bệnh ASF, gần chợ, lò giết mổ).
Căn cứ vào khả năng mắc bệnh ở từng yếu tố
xem xét để tính yếu tố nguy cơ OR (odds ratio)
theo công thức:

P1 1-P2
OR = x

1-P1 P2

P1: Xác suất mắc bệnh của nhóm phơi nhiễm
với yếu tố nguy cơ

1- P1: Xác suất không mắc bệnh của nhóm
phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ

P2: Xác suất mắc bệnh của nhóm không phơi
nhiễm với yếu tố nguy cơ

1-P2: Xác suất không mắc bệnh của nhóm
không phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả khảo sát một số yếu tố nguy cơ
liên quan đếnASF tại tỉnh Bến Tre

Kết quả phân tích ở 90 trại chăn nuôi heo
trên địa bàn tỉnh Bến Tre cho thấy một số yếu
tố nguy cơ chính liên quan đến ASF được trình
bày trong bảng 3.

Kết quả bảng 3 cho thấy, việc sử dụng nguồn
nước sông làm nguy cơ xảy ra bệnh ASF cao
hơn sử dụng nước giếng khoan 1,63 lần, nhưng
sự khác biệt này không có ý nghĩa về mặt thống
kê (P>0,05). Yếu tố nguồn nước sử dụng trong
chăn nuôi cũng quan trọng, tuy nhiên nghiên
cứu này không chỉ ra được mối liên hệ giữa tỷ lệ
nhiễm và nguồn nước sử dụng. Theo một báo cáo
của Boklund H DO (2018) ở châu Âu, bệnh ASF
đã được báo cáo trên nhiều trại đã được chứng
nhận an toàn sinh học cao như ở Rumani, ASFV
đã lây nhiễm vào các trại chăn nuôi an toàn sinh
học với 140.000 heo. Tuy nhiên, nguồn gốc
chính xác của bệnh chưa được xác định.Theo giả
thuyết, bệnh có thể bắt nguồn từ nguồn nước bị ô
nhiễm ở sông Danube gần đó.
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Bảng 3. Kết quả phân tích một số yếu tố nguy cơ chính
liên quan đến bệnh ASF tại tỉnh Bến Tre

Yếu tố xem xét Có bệnh
ASF

Không có
bệnh ASF OR 3

1. Nguồn nước sử dụng
Sông 13 �

1,63 0,33
Giếng 32 36

2. Tận dụng thức ăn thừa từ bên ngoài
Có �� 10

2,56 0,04
Không 26 35

3. Mua con giống từ bên ngoài không rõ nguồn gốc
Có 26 16

2,48 0,04
Không �� ��

4. Gần chợ mua bán động vật dưới 1km
Có �� 16

2,72 0,02
Không 18 ��

5. Gần đường giao thông chính dưới 1km
Có �� ��

2,99 0,01
Không 16 28

6. Gần lò giết mổ động vật dưới 1km
Có � 8

1,16 0,79
Không 36 37

7. Khoảng cách với trại chăn nuôi khác dưới 1km
Có 25 14

2,77 0,02
Không 20 31

8. Vật nuôi khác trong trại
Có 23 ��

1,19 0,67
Không �� 24

9. Xe chở thức ăn
Có � 8

1,16 0,79
Không 36 37

10. Con người (người mua heo, thú y viên) Có 16 �
3,00 0,03

Không �� 38

Kết quả ở bảng 3 cũng cho thấy, những hộ
tận dụng nguồn thức ăn thừa từ bên ngoài có
nguy cơ mắc bệnh ASF cao gấp 2,56 lần những
hộ sử dụng thức ăn công nghiệp, sự khác biệt
này là có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Thức ăn
có nguồn gốc tận dụng từ bên ngoài (thu gom
từ các hộ dân, quán ăn, nhà hàng trong vùng)
là loại thức ăn có nguy cơ làm phát sinh và lây
lan dịch bệnh động vật. Boklund H DO (2018)
cho rằng, nguồn gốc của đại dịch ASF ở châu
Âu bắt nguồn từ việc tận dụng nguồn thức ăn
thừa từ nhà bếp bị nhiễm ASFV dùng để nuôi
heo gần bến cảng Poti. Sau đó, căn bệnh này đã
lan nhanh sang khu vực lân cận, đến Đông Âu
và cuối cùng đến các quốc gia thuộc Liên minh
châu Âu vào năm 2014. Gogin H DO (2013) cho
rằng việc lây nhiễm đầu tiên là do tiếp xúc trực
tiếp giữa heo rừng mang ASFV và heo nhà được

chăn nuôi thả rông. Giai đoạn tiếp theo là sự vận
chuyển bất hợp pháp các sản phẩm heo bị nhiễm
virus từ những vùng dịch và từ thức ăn thu gom,
cũng như việc thực hiện không hiệu quả các
biện pháp phòng ngừa và kiểm soát ASF. Tương
tự, những hộ mua con giống bên ngoài không rõ
nguồn gốc và chưa được kiểm tra đạt yêu cầu
có nguy cơ mắc bệnh ASF cao gấp 2,48 lần so
với những hộ tự sản xuất con giống, sự khác
biệt này là có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Đối
với ngành chăn nuôi, công tác chọn giống để
sản xuất đóng một vai trò hết sức quan trọng,
quyết định phần lớn thành công cho người chăn
nuôi. Chính vì vậy, nếu chọn được con giống
tốt, nguồn gốc rõ ràng, sạch bệnh thì chăn nuôi
sẽ có hiệu quả kinh tế cao và ngược lại, nếu mua
con giống không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị
trường hoặc chưa qua kiểm dịch thì yếu tố rủi ro
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là rất lớn (Nguyễn Trung Uyên và Nguyễn Đình
Tường, 2019). Việc mua con giống từ bên ngoài
không rõ nguồn gốcvà chưa được kiểm tra đạt
yêu cầu là một yếu tố nguy cơ trực tiếp trong lây
truyền bệnh. Tiếp xúc trực tiếp giữa heo bị bệnh
và heo ủ bệnh đã nhiều lần được chứng minh
là một đường lây truyền hiệu quả của ASFV
(Blome H DO , 2013; Guinat H DO , 2016).

Yếu tố gần chợ và gần đường giao thông rất
được quan tâm trong công tác phòng chống dịch
bệnh. Chợ chính là nguồn phát tán virus do có
rất nhiều động vật có nguồn gốc khác nhau được
bày bán tại đây. Những trại chăn nuôi gần chợ
có nguy cơ mắc ASF cao gấp 2,72 lần so với
những trại cách chợ hơn 1 km (P<0,05). Lò giết
mổ gia súc là nơi có rất nhiều mầm bệnh, do đó
gia súc của những trại xung quanh lò mổ dễ bị
phơi nhiễm các mầm bệnh và khả năng bị bệnh
cao hơn những trại khác (1,16 lần). Tuy nhiên,
kết quả của nghiên cứu không có ý nghĩa về mặt
thống kê (P>0,05).Đườnggiao thông chính cũng
là một yếu tố quan trọng trong việc lây truyền
ASFV, những trại gần đường giao thông chính
có nguy cơ mắcASF cao gấp 2,99 lần những trại
khác, sự khác biệt này rất có ý nghĩa thống kê
(P<0,01). ASFV dễ dàng được bài tiết ra ngoài
từ những con heo bệnh và gây ô nhiễm môi
trường. Nhiều nghiên cứu dịch tễ học đã chứng
minh ASFV có thể dễ dàng lây truyền trực tiếp
hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện chở
heo bệnh, dụng cụ chăn nuôi (Martinez H DO ,
2015; Natalia H DO , 2019). Xe chở thức ăn cũng
có thể đóng vai trò như một vector truyền bệnh
ASF, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có một bằng
chứng rõ ràng nào chứng minh vai trò của xe
chở thức ăn trong việc lây truyền ASF tại châu
Âu (Gogin H DO , 2013; Guinat H DO , 2016). Kết
quả phân tích cho thấy nguy cơ nhiễm ASFV
cao gấp 1,16 lần ở những trại cho xe chở thức
ăn vào trại, tuy nhiên sự khác biệt này là không
có ý nghĩa thống kê (P>0,05).

Phân tích yếu tố nguy cơ những trại nuôi heo
gần kề nhau trong phạm vi 1 km ghi nhận có nguy
cơ cao gấp 2,77 lần so với các trại cách xa ngoài
phạm vi 1 km, sự khác biệt này có ý nghĩa thống

kê (P<0,05). ASFV có thể tồn tại hàng tuần trong
máu, phân và nước tiểu của những con heo bệnh
bài tiết ra môi trường bên ngoài (Blome H DO ,
2013; Guinat H DO , 2016). Theo kết quả nghiên
cứu của Natalia H DO (2019), chủngASFV độc lực
cao tại Georgia có thời gian sống sót trong phân và
nước tiểu của heo bệnh lên đến 8-15 ngày ở 4°C,
5 ngày ở 21°C. Tuy nhiên, việc lây nhiễm giữa
các trại với nhau cũng có thể là do tiếp xúc với
chất thải bị ô nhiễm và các động vật mang ASFV.
Một số vụ dịch ASF xảy ra tại các trại chăn nuôi
thương mại lớn ở Nga và Litva đã được giải thích
là do không tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an
toàn sinh học như khử trùng quần áo và ủng không
đúng cách, công nhân di chuyển giữa các trại với
nhau (Gogin H DO , 2013). Mặt khác, ở vùng nông
thôn hầu như tất cả các hộ dân đều nuôi chó, mèo
được thả tự do, chúng có thể vào ra khu chăn nuôi
dễ dàng, do đó chúng cũng có thể mang ASFV
vào trại. Tuy nhiên, sự khác biệt này là không có ý
nghĩa thống kê (P>0,05).

Việc gặp gỡ thăm hỏi đối với nơi có dịch bệnh
nguy hiểm ở người, ở động vật có thể là nguy
cơ làm phát tán và lây lan dịch bệnh. Những
trại cho người lạ vào trại (người mua heo, thú y
viên) có nguy cơ nhiễm ASFV cao gấp 3,0 lần
so với những trại không cho khách vào trại, sự
khác biệt này là có ý nghĩa thống kê (P<0,05).
Báo cáo của Natalia H DO (2019) cho rằng, quần
áo, giày, ủng của công nhân cũng đóng vai trò
như một vector truyền bệnh ASF một cách gián
tiếp. Do đó, nếu một người đi từ trại mắc bệnh
ASF sang trại chưa mắc bệnh, họ có thể đóng
vai trò như một vector truyền bệnh thông qua
giày, dép, quần, áo,...

3.2. Kết quả khảo sát sự lưu hành của ASFV
tại tỉnh Bến Tre

Kết quả khảo sát sự lưu hành của ASFV tại
Bến Tre được trình bày ở bảng 4.

Qua kết quả bảng 4, chúng tôi không phát
hiện sự hiện diện củaASFV trên mẫu ruồi, nước
thải, nền chuồng/dụng cụ chăn nuôi tại các trại
được khảo sát của tỉnh Bến Tre và mẫu máu heo
thịt khi xuất bán trong vùng dịch. Nguyên nhân
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Bảng 4. Tỷ lệ lưu hành của ASFV trong các trại chăn nuôi heo tại tỉnh Bến Tre

Loại mẫu Số mẫu xét nghiệm
(mẫu)

Số mẫu dương tính
(mẫu) Tỷ lệ (%)

Nước thải của trại chăn nuôi �� 0 0
Swab nền chuồng/dụng cụ chăn nuôi �� 0 0
Ruồi �� 0 0
Máu heo thịt xuất bán �� 0 0

Tổng 108 0 0

có thể là do tại các trại được khảo sát, sau khi tiêu
hủy toàn bộ heo bệnh, người dân đã vệ sinh, sát
trùng tiêu độc và để trống chuồng ít nhất 1 tháng
nhằm cách ly mầm bệnh, kết hợp với việc tiêu
độc, khử trùng nhiều lần trên diện rộng, kể cả
đối với hệ thống nước thải của trại dẫn đến việc
không phát hiện sự hiện diện củaASFV trên nền
chuồng cũng như trong hệ thống nước thải (ghi
nhận thực tế tại thời điểm lấy mẫu). Nghiên cứu
của Sindryakova H DO (2016) cho thấy, ASFV
có thể tồn tại trong thức ăn gia súc và nước từ
30-60 ngày ở 4°C (thời gian của toàn bộ nghiên
cứu). Ở nhiệt độ phòng, thời gian sống sót của
ASFV trong thức ăn là 1 ngày và trong nước đến
50 ngày. Natalia H DO (2019) cho biết ở 37°C,
ASFV có thể sống được từ 11-22 ngày, nhưng ở
60°C, virus chỉ sống được trong 30 phút trong

R (có bổ sung huyết thanh). Thời gian ASFV
bị bất hoạt tỷ lệ nghịch với nhiệt độ. Bên cạnh
đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, không
phát hiện sự hiện diện của ASFV trong các mẫu
máu của heo thịt trong vùng dịch trước khi xuất
bán. Đây là những đàn heo khỏe mạnh, được
nuôi dưỡng theo hướng an toàn sinh học trong
vùng đã từng xảy ra dịch ASF trước đó khoảng
3-4 tháng.Tại thời điểm lấy mẫu máu kiểm tra
trước khi xuất bán, đàn heo hoàn toàn khỏe
mạnh, không có dấu hiệu bệnh nên khi kiểm tra
không có sự hiện diện củaASFV trong máu heo.

Thêm vào đó, Olesen H DO (2018) tiến
hành thí nghiệm trên loài ruồi nhà (6 RPR V

FDOF UD V) bằng cách cho những con ruồi nhà
này ăn máu heo đã nhiễm ASFV. Kết quả phân
tích bằng kỹ thuật PCR cho thấy, ASFV có thể
được phát hiện trong các phần của cơ thể ruồi

sau 12 giờ và chỉ duy trì tối đa 3 ngày trong cơ
thể ruồi. Chỉ có thể tìm được sự hiện diện của
DNAASFV tối đa sau 72 giờ trong cơ thể ruồi
thí nghiệm.

IV. KẾT LUẬN
Bên cạnh các yếu tố nguy cơ về vị trí (khoảng

cách so với đường giao thông chính, gần trại có
heo bệnh, gần chợ) thì các yếu tố nguy cơ về
kiểm soát người ra/vào trại, nguồn thức ăn, con
giống cũng liên quan chặt chẽ đến bệnh ASF
trên đàn heo. Không phát hiện sự hiện diện của
ASFV trên ruồi, nước thải, nền chuồng/dụng cụ
chăn nuôi và mẫu máu heo thịt xuất bán tại các
trại được khảo sát của tỉnh Bến Tre.

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả trân trọng và biết
ơn sự giúp đỡ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y
và các đơn vị liên quan của tỉnh Bến Tre. Kinh
phí thực hiện nghiên cứu từ đề tài NCKH cấp
tỉnh của Sở KHCN Bến Tre.
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